
Lớp Môn
Số 

chỉ
Ngày Thời gian Giảng viên Số điện thoại Ghi chú Thi

Học 

kỳ

Luật Kinh 

tế khóa 15 

TN

Triết học 4

Tối thứ 6; sáng, 

chiều thứ 7; 

sáng, chiều Chủ 

nhật

04, 05, 06, 11, 

12, 13/12/2015

PGS.TS Vũ 

Văn Gầu
0902769729 28/02/2016 1

Luật Kinh 

tế khóa 15 

TN

Pháp luật về 

môi trường
2

Tối thứ 6; sáng, 

chiều thứ 7; 

sáng, chiều Chủ 

nhật

25, 26, 

27/12/2015

TS Lưu Quốc 

Thái
0903768913 02/04/2016 2

Luật Kinh 

tế khóa 15 

TN

Phương pháp 

nghiên cứu 

khoa học

2

Tối thứ 6; sáng, 

chiều thứ 7; 

sáng, chiều Chủ 

nhật

15, 16, 

17/01/2016

PGS.TS 

Nguyễn Ngọc 

Điện

0913707484 03/04/2016 1

Luật Kinh 

tế khóa 15 

TN

Pháp luật về tài 

sản
3

Tối thứ 6; sáng, 

chiều, tối thứ 7; 

sáng, chiều Chủ 

nhật

22, 23, 

24/01/2016

PGS.TS 

Nguyễn Ngọc 

Điện

0913707484 03/04/2016 1

Luật Kinh 

tế khóa 15 

TN

Pháp luật về 

công ty
3

Sáng, chiều thứ 

7; sáng, chiều 

Chủ nhật

05, 06, 12, 

13/3/2016

PGS.TS 

Dương Anh 

Sơn

0908224257 28/05/2016 1

Luật Kinh 

tế khóa 15 

TN

Pháp luật về 

thương mại
3

Sáng, chiều thứ 

7; sáng, chiều 

Chủ nhật

25, 26, 27/3/2016
TS. Phạm Trí 

Hùng
0903304113 29/05/2016 2

Luật Kinh 

tế khóa 15 

TN

Pháp luật hợp 

đồng
3

Sáng, chiều thứ 

7; sáng, chiều 

Chủ nhật

09, 10, 23, 

24/4/2016

PGS.TS 

Dương Anh 

Sơn

0908224257 29/05/2016 1
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Lớp Môn
Số 

chỉ
Ngày Thời gian Giảng viên Số điện thoại Ghi chú Thi

Học 

kỳ

Luật Kinh 

tế khóa 15 

TN

Pháp luật cạnh 

tranh
2

Tối thứ 6; sáng, 

chiều thứ 7; 

sáng, chiều Chủ 

nhật

13, 14, 15/5/2016
TS. Phạm Trí 

Hùng
0903304113 26/06/2016 2

Luật Kinh 

tế khóa 15 

TN

Pháp luật ngân 

hàng
2

Tối thứ 6; sáng, 

chiều thứ 7; 

sáng, chiều Chủ 

nhật

20, 21, 22/5/2016
PGS.TS Lê 

Vũ Nam
0913123993 26/06/2016 2

Luật Kinh 

tế khóa 15 

TN

Giải quyết 

tranh chấp 

trong thương 

mại

2

Tối thứ 6; sáng, 

chiều thứ 7; 

sáng, chiều Chủ 

nhật

03, 04, 05/6/2016
TS Nguyễn  

Văn Tiến
0903331666 27/08/2016 2

Luật Kinh 

tế khóa 15 

TN

Sở hữu trí tuệ 3

Sáng, chiều thứ 

7; sáng, chiều 

Chủ nhật

11, 12, 18, 

19/6/2016

TS Nguyễn 

Đình Huy
0907327979 27/08/2016 2

Luật Kinh 

tế khóa 15 

TN

Pháp luật Đấu 

thầu
2

Tối thứ 6; sáng, 

chiều thứ 7; 

sáng, chiều Chủ 

nhật

29, 30, 31/7/2016
TS Trần 

Thanh Hương
0913153434 28/8/21016 3

Luật Kinh 

tế khóa 15 

TN

Pháp luật Pháp 

luật về đất đai 

và kinh doanh 

bất động sản

3

Sáng, chiều thứ 

7; sáng, chiều 

Chủ nhật

10, 11, 17, 

18/9/2016

TS. Châu Thị 

Khánh Vân
0903331666 26/11/2016 3

Luật Kinh 

tế khóa 15 

TN

Luật thương 

mại quốc tế
3

Sáng, chiều thứ 

7; sáng, chiều 

Chủ nhật

15, 16, 22, 

23/10/2016

PGS.TS 

Dương Anh 

Sơn

0908224257 27/11/2016 3

Luật Kinh 

tế khóa 15 

TN

Pháp luật bảo 

hiểm tài sản 

trong kinh 

doanh

2

Tối thứ 6; sáng, 

chiều thứ 7; 

sáng, chiều Chủ 

nhật

28, 29, 

30/10/2016

TS Nguyễn 

Thị Thủy
0974777879 27/11/2016 3



Lớp Môn
Số 

chỉ
Ngày Thời gian Giảng viên Số điện thoại Ghi chú Thi

Học 

kỳ

Luật Kinh 

tế khóa 15 

TN

Pháp luật mua 

bán sáp nhập 

doanh nghiệp

2

Tối thứ 6; sáng, 

chiều thứ 7; 

sáng, chiều Chủ 

nhật

11, 12, 

13/11/2016

TS Phạm Trí 

Hùng
0903304113 04/03/2017 3

Luật Kinh 

tế khóa 15 

TN

Kinh tế học 

pháp luật
2

Tối thứ 6; sáng, 

chiều thứ 7; 

sáng, chiều Chủ 

nhật

09, 10, 

11/12/2016

PGS.TS 

Dương Anh 

Sơn

0908224257 05/03/2017 3

Luật Kinh 

tế khóa 15 

TN

Pháp luật về 

thuế trong hoạt 

động kinh 

doanh

2

Tối thứ 6; sáng, 

chiều thứ 7; 

sáng, chiều Chủ 

nhật

23, 24, 

25/12/2016

TS Nguyễn 

Thanh Bình
0903331666 05/03/2017 2

Ngoại ngữ 8

Luận văn thạc 

sĩ
7

60

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 
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